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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 28/8/2025
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông
Hồi 01h/29/8, vị trí tâm ATNĐ khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc, 114,9 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Biển Đông cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10km/h.
Dự báo diễn biến ATNĐ (trong 24 đến 48h tới):

- Đến 01h/30/8, ATNĐ mạnh lên thành bão, vị trí 17,2 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực đặc khu Hoàng Sa, di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h, sức gió cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm 14,5-18,0 độ vĩ Bắc, 109,0-115,5 độ kinh Đông; RRTT cấp 3: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), phía Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Nghệ An đến TP. Huế.
- Đến 01h/31/8: Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vị trí ở 17,8 độ Vĩ Bắc, 106,0 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế, di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20-25km/h, sức gió cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm 16,0-19,5 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 112,0 độ kinh Đông; RRTT cấp 3: vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nghệ An đến Tp. Huế.
2. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Ngày 29/8, khu vực phía Nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m biển động mạnh; khu vực từ Khánh Hòa đến Tp Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-3,5m biển động. 
Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.

3. Về mưa
- Mưa ngày (19h/27/8-19h/28/8): Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Khè Nà 1 (Nghệ An) 110mm; Cốc Nà 1 (Nghệ An) 110mm; Ngok Wang (Quảng Ngãi) 153mm; Ngọc Réo (Quảng Ngãi) 131mm; Diên Bình (Quảng Ngãi) 123mm.
- Mưa đêm (19h/28/8-07h/29/8): Khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Đông Nam Bộ rải rác có mưa từ 20-40mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Chi Thiết (Tuyên Quang) 63mm; Mô Rai (Quảng Ngãi) 110mm; Cà Lúi (Đắk Lắk) 84mm; Hồ Đá Đen (TP. Hồ Chí Minh) 60mm; Thới Bình (An Giang) 62mm.
- Mưa đợt (19h/25/8-07h/29/8): Các tỉnh khu vực trên cả nước có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Cao Phạ (Lào Cai) 388mm; Thạch Thất (Hà Nội) 390mm; Vạn Mai (Hòa Bình) 409mm; Hồ chứa nước Cửa Đạt (Thanh Hóa) 384mm; Thủy điện Đồng Văn (Nghệ An) 386mm.
Dự báo: Từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Tp. Đà Nẵng phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm; ở khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế phổ biến từ 150-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cấp 2.
II. THỦY VĂN 
Lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đang xuống; riêng sông Bùi, sông Tích (TP. Hà Nội) đang dao động ở mức đỉnh trên BĐ3. Mực nước lúc 07h/29/8 một số sông còn ở mức trên BĐ2 - BĐ3 như sau:

- Trên sông Đáy tại trạm Phủ Lý 4,00m, ở mức BĐ3.
- Trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt 7,35m, trên BĐ3 0,35m.

- Trên sông Tích tại trạm Kim Quan 9,15m, trên BĐ3 0,75m.
- Trên sông Bưởi tại trạm Kim Tân 11,95m, dưới BĐ3 là 0,05m.

- Trên sông Lèn tại Cụ Thôn 3,62m, trên BĐ3 là 0,12m.
Các sông khác trên cả nước đang ở mức thấp.
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PTDS, PCTT&TKCN Bộ đội Biên phòng, tính đến 06h30 ngày 29/8/2025, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.616 phương tiện/248.834 người biết diễn biến, hướng đi của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm, cụ thể:


- Hoạt động khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa: 317 tàu/2.234 người (Nghệ An 41 tàu/164 người; Đà Nẵng 98 tàu/760 người; Quảng Ngãi 118 tàu/950 người; Gia Lai 60 tàu/360 người).

- Hoạt động khu vực khác: 12.221 tàu/49.079 người;


- Neo đậu tại các bến: 47.088 tàu/197.521 người.


Các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Hồ chứa khu vực Bắc Bộ
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl

(m)
	Hhl 
(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	28/8
	207,91
	116,44
	2.350
	2.206

	
	
	29/9
	208,44
	115,14
	2.547
	1.436

	Hòa Bình
	7h
	28/8
	102,96
	9,76
	1.979
	1.479

	
	
	29/9
	103,47
	10,03
	2.492
	1.482

	Tuyên Quang
	7h
	28/8
	111,52
	50,24
	744
	649

	
	
	29/9
	111,74
	49,52
	678
	394

	Thác Bà
	7h
	28/8
	57,01
	23,20
	680
	216,70

	
	
	29/9
	57,09
	22,95
	474
	153,24


b) Hồ chứa thủy lợi
- Khu vực Bắc Bộ: Tổng có 2.495 hồ, dung tích bình quân đạt khoảng từ 65% - 98% dung tích thiết kế. Hiện có 47 hồ đang sửa chữa, nâng cấp.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 2.323 hồ chứa, đạt 75-84% dung tích thiết kế. Hiện có 65 hồ đang sửa chữa, nâng cấp. Tình hình vận hành xả tràn một số hồ: Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) Qxả = 2.314 m3/s; hồ Tả Trạch (TP Huế) Qxả = 139 m3/s.
c) Hồ chứa thuỷ điện

- Bắc Bộ: Có 06 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bắc Hà: 91/272; Bắc Mê: 105/398; Phiêng Côn: 112/182; Sập Việt: 107/165; Văn Chấn: 230/290; Vĩnh Hà: 107/301.
- Bắc Trung Bộ: Có 17 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 30 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bá Thước 1: 1055/1437; Bá Thước 2: 1343/1638; Bản Ang: 415/416; Bản Vẽ: 706/800; Chi Khê: 1654/1983; Đồng Văn: 1059/1249; Hố Hô: 44/30; Hủa Na: 1033/1049; Khe Bố: 1259/1745; Nậm Pông: 35/54; Nậm Mô: 144/228; Nậm Nơn: 820/1050; Khe Thơi: 37/58;  Nhạc Hạc: 52/96; Trung Sơn: 560/817; Trung Xuân: 95/155; Xoong Con: 27/41.
2. Tình hình đê điều

Trong ngày 28/8, đã xảy ra 04 sự cố đê điều tại các tỉnh, thành phố:

- Thành phố Hà Nội: 03 sự cố đê điều, cụ thể: nứt mái phía sông đê hữu Hồng đoạn từ K27+390-K27+400  và sạt mái thượng lưu đê hữu Hồng đoạn từ K29+555-K29+580 thuộc phường Sơn Tây; sạt trượt mái phía sông đê Tiên Tân đoạn từ K6+320-K6+327 thuộc xã Đan Phượng. Chính quyền địa phương đã tổ chức xử lý giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ và tổ chức theo dõi diễn biến sự cố. 

- Tỉnh Thanh Hóa: Sự cố sạt mái đê Tây sông Cùng (đê cấp IV) đoạn từ K6+022-K6+042 thuộc xã Hoằng Châu. Địa phương đã hoàn thành xử lý giờ đầu sự cố và tổ chức theo dõi diễn biến sự cố.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ 
- Ngày 28/8/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành công văn số 6181/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt,  lũ quét, sạt lở đất; công văn số 6180/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc khẩn trương xử lý, khắc phục các sự cố xảy ra trên tuyến đê thuộc địa bàn thành phố Hà Nội, đảm bảo an toàn chống lũ; 
- Ngày 27/8/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện số 6099/CĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

- Bộ Quốc phòng đã ban hành Công điện số 4978/CĐ-TM ngày 28/8/2025 về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, tình hình mưa lớn diện rộng, tình hình hồ chứa, đê điều để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó; phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo ATNĐ trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão đến hơn 8 triệu thuê bao các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa.
- Các địa phương đã chủ động tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 5 và triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ trên biển Đông theo Công điện của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó 10 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã ban hành Công điện, công văn triển khai ứng phó với ATNĐ; Các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai ứng phó với ATNĐ; kêu gọi tàu thuyền di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, đường đi của ATNĐ; triển khai các biện pháp ứng phó theo công điện của Bộ Nông nghiệp và Môi trường./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV, Quản lý và XDCT

Thủy lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y; Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tiến


Phụ lục
THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 5 VÀ MƯA LŨ SAU BÃO

(Kèm theo báo cáo số       /BC-ĐĐ ngày 29/8/2025 của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)
Theo báo cáo của các địa phương tính đến 17h ngày 28/8/2025, thiệt hại do bão số 5 và mưa lũ gây ra như sau:

- Về người: 06 người chết, 02 người mất tích (không thay đổi so với BCN lúc 08h/28/8); 48 người bị thương (Lào Cai 02, Ninh Bình 20, Nghệ An 03, Hà Tĩnh 17, Quảng Trị 05, Phú Thọ 01).
- Về nhà: 49 nhà sập đổ (Lào Cai 02, Sơn La 01, Tuyên Quang 2, Ninh Bình 05, Nghệ An 30, Hà Tĩnh 08, Quảng Trị 01); 34.955 nhà tốc mái, hư hỏng (Tuyên Quang 34, Lào Cai 94, Sơn La 26, Phú Thọ 542; Thái Nguyên 112; Ninh Bình 438; Thanh Hóa 142, Nghệ An 8.621, Hà Tĩnh 24.879, Quảng Trị 67); 10.866 nhà ngập (Hà Nội
 525, Ninh Bình 861, Thanh Hóa 7.575, Nghệ An 776, Hà Tĩnh 1.129) 

- Về nông nghiệp: 105.423 ha lúa bị ngập, thiệt hại (Lào Cai 83, Sơn La 35, Phú Thọ 3.703, Thái Nguyên 55, Bắc Ninh 138, Hà Nội 5.376, Ninh Bình 25.078, Thanh Hóa 6.676, Nghệ An 33.438, Hà Tĩnh 28.552, Quảng Trị 2.289); 15.746 ha hoa màu (Lào Cai 8, Sơn La 32, Tuyên Quang 18, Hà Nội 2.688, Ninh Bình 264, Thanh Hóa 1.547, Nghệ An 7.748, Hà Tĩnh 1.973, Phú Thọ 1.089, Quảng Trị 379); 10.704 ha cây ăn quả (Sơn La 01, Hà Nội 748, Thanh Hóa 33, Nghệ An 681, Hà Tĩnh 9.236, Quảng Trị 05).
- Về diện tích rừng bị gãy đổ: 17.702,7 ha (Ninh Bình:1,4; Lào Cai 03, Nghệ An 17.678; Thái Nguyên 20; Tuyên Quang 0,3).

- Về chăn nuôi: 81.995 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (Phú Thọ 10.353, Hà Nội 2.215, Ninh Bình 1.500; Thanh Hóa 6.681, Nghệ An 27.283, Hà Tĩnh 33.961, Quảng Trị 02).
- Về thủy sản: 6.618 ha bị ngập, tràn (Phú Thọ 921, Hà Nội 497, Ninh Bình 44, Thanh Hóa 2.329, Nghệ An 2.143, Hà Tĩnh 668, Quảng Trị 16); 296 lồng bè bị cuốn trôi, thiệt hại (Nghệ An 224, Quảng Trị 72).
- Cây xanh các loại bị gãy đổ: 170.055 cây (Thanh Hóa 1.157, Nghệ An 49.805, Hà Tĩnh 119.093).
- Cây công nghiệp bị gãy đổ, thiệt hại: 13.655 ha (Thanh Hóa 1.105, Nghệ An 6.284, Hà Tĩnh 6.293, Quảng Trị 23).
- Về trường học bị tốc mái, hư hại: 491 điểm trường (Sơn La 01, Tuyên Quang 01, Thanh Hóa 09, Nghệ An 184, Hà Tĩnh 286, Quảng Trị 01).
- Về tàu thuyền: 102 tàu bị chìm, va đập, hư hỏng.

- Về giao thông: Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Xây dựng tình hình thiệt hại do bão số 5 gây ra đến 16h30/28/8 trên các tuyến đường bộ như sau: còn 14 vị trí ngập nước (Thanh Hóa 09, Nghệ An 05 - dự kiến đến khoảng 20h/28/8 thông xe); địa bàn các tỉnh khác đã thông xe trở lại.

- Về thủy lợi, đê điều: 

+ Hà Nội 03 sự cố đê điều, Thanh Hóa xảy ra 12 sự cố đê điều. Địa phương đã hoàn thành xử lý sự cố giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, rào chắn bảo vệ và tổ chức theo dõi chặt chẽ. 
+ 2.710 m bờ sông, bờ bao bị sạt lở (Thanh Hóa 310; Nghệ An 2.350, Hà Tĩnh 50).

+ 5.375m kênh mương bị sạt lở, cuốn trôi (Hà Nội 415, Phú Thọ 20, Thanh Hóa 610, Nghệ An 4.130, Quảng Trị 200); 02 cống bị hư hỏng (Quảng Trị).
- Về hệ thống điện (19h/28/8): 
+ 03 sự cố lưới điện 500KV (đã khắc phục xong); 04 sự cố lưới điện 220KV (đã khắc phục xong); 14 sự cố lưới điện 110KV (đã khắc phục xong); 3.998 cột điện gãy đổ (Tuyên Quang 01, Sơn La 03, Lào Cai 07, Phú Thọ 22, Thái Nguyên 18, Ninh Bình 52, Thanh Hóa 373, Nghệ An 2.357, Hà Tĩnh 1.165).

+ 191.127 khách hàng đang mất điện.

Hiện các địa phương đang tổ chức khắc phục hậu quả và tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại./.
Trưởng ca trực:			Nguyễn Xuân Tùng


Trực ban 1:			Lương Ngọc Khánh


Trực ban 2:         		Lê Hồng Phát


Trực ban 3: 			Trần Quang Đại














� Ngập tại các xã Xuân Mai, Hòa Phú, Đoài Phương, Quảng Bị, Trần Phú, Hồng Sơn
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